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 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO TỪNG LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số 1838/BC-SVHTTDL ngày 11/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định) 
 

      
STT Nhiệm vụ cụ thể Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Sản phẩm 

I Cải cách thể chế 

1 
Rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL 

1.1. Rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL; kịp thời kiến nghị, bổ sung, thay 

thế. 

Thường xuyên 

1. Quyết định số 490/QĐ-SVHTTDL ngày 

30/12/2022 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

2. Báo cáo số 1685/SVHTTDL-TCPC ngày 

15/11/2023 báo cáo rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2023 của Sở VHTTDL 

3. Văn bản số 1691/SVHTTDL-TCPC ngày 

17/11/2023 Về việc tự kiểm tra VBQPPL 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

4. Văn bản số 1533/SVHTTDL-VP ngày 

24/10/2023 V/v tự kiểm tra và lập danh mục 

văn bản QPPL, quy định liên quan lĩnh vực 

QLNN của BQP; 

5. Văn số 1345/SVHTTDL-TTr ngày 

27/9/2023 về việc tự kiểm tra công tác thể chế 

hóa chủ trương, chính sách của Đảng về 

PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước; 

6. Văn bản số 1062/SVHTTDL-TCPC ngày 

10/8/2023 kết quả tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định thủ tục hành 

chính trái thẩm quyền. 

1.2. Kịp thời phát hiện và xử lý văn bản 

QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp 

luật, hết hiệu lực. 

Thường xuyên 

1.3. Các văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành được đăng 

công báo và cập nhật vào CSDL quốc 

gia về văn bản QPPL 

Thường xuyên 
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Đổi mới, nâng cao 

chất lượng văn 

bản quy phạm 

pháp luật được 

ban hành 

2.1. Dự thảo các văn bản QPPL thuộc 

thẩm quyền ban hành của HĐND, 

UBND tỉnh 

Năm 2023 

Các đề án, báo cáo đã tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh Nghị quyết số 81/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc “Đặt tên đường, phố trên địa 

bàn thị trấn Ngô Đồng và thị trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”;  

- Tờ trình số 1489/TTr-SVHTTDL của Sở 

VHTTDL ngày 18/10/2023 Về việc xin chủ 

trương xây dựng Nghị quyết Quy định mức 

chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn 

luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại 

các giải thi đấu quốc gia, quốc tế áp dụng tại 

tỉnh Nam Định; Tờ trình số 117/TTr-UBND 

ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về việc xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với 

huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích 

tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế áp dụng 

tại tỉnh Nam Định. 

2.2. Báo cáo thẩm định văn bản QPPL Năm 2023 

- Văn bản số 561/SVHTTDL-QLDSVH ngày 

02/5/2023 V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết 

đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Liễu 

Đề, huyện Nghĩa Hưng; 

-  Văn bản số 378/SVHTTDL-QLDSVH ngày 

24/3/2023 thẩm định dự thảo Nghị quyết đặt 

tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ngô 

Đồng, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ 
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Triển khai các 

hoạt động theo dõi 

thi hành pháp luật  

3.1.  Xây dựng kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật theo quy định của pháp 

luật 

Quý 1 

- Năm 2023 

 1. Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 

17/01/2023 về việc ban hành kế hoạch phổ 

biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2023. 

2. Báo cáo số 1637/BC-SVHTTDL ngày 

09/11/2023 Báo cáo tình hình Theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2023 

3. Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 

16/01/2023 Kế hoạch công tác tư pháp năm 

2023; 

4. Báo cáo số 1657/BC-SVHTTDL ngày 

10/11/2023 Báo cáo Tổng kết công tác tư 

pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp công tác năm 2024; 

3.2. Triển khai hoạt động theo dõi thi 

hành pháp luật theo quy định của pháp 

luật; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị xử lý sau theo dõi thi hành pháp 

luật 

Năm 2023 

1. Báo cáo số 1637/BC-SVHTTDL ngày 

09/11/2023 Báo cáo tình hình Theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2023 

2. Báo cáo số 1657/BC-SVHTTDL ngày 

10/11/2023 Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp 

năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2024; 

4 

Thực hiện công 

tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

4.1. Xây dựng kế hoạch PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật  

Quý 1-Năm 

2023 

1. Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 

17/01/2023 Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2023. 

2. Báo cáo 1609/BC-SVHTTDL ngày 

07/11/2023 Báo cáo công tác Phổ biến, GDPL 

năm 2023 của Sở VHTTDL. 

3. Báo cáo 663/BC-SVHTTDL ngày 

24/5/2023 Báo cáo công tác Phổ biến, GDPL 

6 tháng đầu năm 2023 của Sở VHTTDL. 

4.2. Triển khai kế hoạch và các hoạt 

động PBGDPL hòa giải ở cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Thường xuyên 

II Cải cách thủ tục hành chính 

1 
Rà soát, ban 

hành, công bố, 

1.1. Công bố, cập nhật, công khai các 

TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 
Thường xuyên 

1. Tờ trình số 155/TTr - SVHTTDL ngày 

16/02/2023 Tờ trình việc công bố Danh mục 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$mainContent$rKetQua$ctl02$rThanhPhan$ctl05$rTaiLieu$ctl02$lbtTaiVe%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$mainContent$rKetQua$ctl02$rThanhPhan$ctl05$rTaiLieu$ctl02$lbtTaiVe%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$mainContent$rKetQua$ctl02$rThanhPhan$ctl05$rTaiLieu$ctl02$lbtTaiVe%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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công khai danh  

mục TTHC 

bỏ các TTHC hết hiệu lực TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện 

ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; 

Tờ trình số 1676/TTr-SVHTTDL ngày 

29/12/2022 Tờ trình Về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm 

quyền giải quyết Sở, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã; Tờ trình số 272/TTr-

SVHTTDL ngày 09/3/2023 Tờ trình Về việc 

đề nghị công bố thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực VHTTDL trong hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; Tờ 

trình số 273/TTr-SVHTTDL ngày 09/3/2023 

Về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 

thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 

cấp xã; Công văn số 219/SVHTTDL-VP ngày 

28/02/2023 về việc xin ý kiến về Dự thảo Quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông trong 

lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 

thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND cấp 

tỉnh, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Văn bản số 

332/TTr-SVHTTDL ngày 30/3/2023 báo cáo 

về việc triển khai nhiệm vụ thống kê, rà soát 

đơn giản hóa TTHC nội bộ của Sở; Tờ trình 

số 978/TTr-SVHTTDL ngày 26/7/2023 Về 

việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở); Tờ trình 

số 1025/TTr-SVHTTDL ngày 03/8/2023 Về 

việc đề nghị ban hành quyết định ủy quyền 

thực hiện các nội dung quản lý nhà nước và 

thực hiện TTHC về lĩnh vực nghệ thuật biểu 

diễn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trên 
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địa bàn tỉnh Nam Định được quy định tại 

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ; Tờ trình số 

1763/TTr-SVHTTDL ngày 29/11/2023 về 

việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành 

và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở; Tờ trình 

số 1754/TTr-SVHTTDL ngày 27/11/2023 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản Văn 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; 

Tờ trình số 1784/TTr-SVHTTDL ngày 

04/12/2023 về việc công bố TTHC được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở. 

2. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 

13/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở 

VHTTDL; Quyết định số 356/QĐ-UBND 

ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết 

định số 627/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của 

UBND về việc công bố TTHC nội bộ trong 

tỉnh Nam Định; Quyết định số 1080/QĐ-

UBND ngày 31/5/2023 về việc phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 

28/7/2023 của UBND tỉnh Về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
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trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở VHTTDL; Quyết định số 

1925/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của 

UBND tỉnh về việc Ủy quyền thực hiện các 

nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu 

diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Quyết định số 2418/QĐ-

UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Di sản thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở (có hiệu lực từ 05/01/2024); 

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 

06/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố 

danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ trong 

lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải 

quyết cuae Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã (có hiệu lực từ 25/12/2023); 

Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 

08/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và bị 

bãi bỏ lĩnh trong lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh 

và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở (có hiệu lực từ 15/01/2024);  

1.2. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, 

đánh giá, kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

của các sở, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã 

Năm 2023 

1. Báo cáo số 1035/BC-SVHTTDL ngày 

04/8/2023 Kết quả rà soát đơn giản hóa 

TTHC năm 2023 (trình UBND tỉnh công bố 

đơn giản hóa 03 TTHC)  

2. Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 

14/9/2023 Quyết định thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Nam Định; 

1.3. Cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu 

quốc gia về TTHC, Cổng DVC quốc 

gia và trên Cổng, Trang thông tin điện 

tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị 

Thường xuyên 

100% TTHC được cập nhật kịp thời khi có 

quyết định công bố thay đổi, bãi bỏ, ban hành 

mới trên Cổng DVC Quốc gia,  và trên Cổng 

TTĐT Sở  
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https://dichvucong.namdinh.gov.vn/system/pa

ges/quan-tri-don-vi-dvc/danh-muc-thu-

tuc.aspx 

https://sovhttdl.namdinh.gov.vn/tthc 

https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/

Home/default.aspx 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-

quyet-dinh-cong-bo.html 

2 

Rà soát, đơn giản 

hóa quy trình nội 

bộ 

2.1. Ban hành và triển khai đầy đủ, kịp 

thời các kế hoạch thực hiện công tác rà 

soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong 

hệ thống cơ quan hành chính 
Năm 2023 

 1. Kế hoạch số 1252/KH-SVHTTDL ngày 

31/10/2022 Kế hoạch rà soát đơn giản hóa 

TTHC nội bộ của Sở giai đoạn 2022-2025;  

2. Kế hoạch số 499/KH-SVHTTDL ngày 

19/4/2023 Kế hoạch triển khai thực hiên Nghị 

quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của UBND tỉnh về phân cấp, phân quyền; 

3. Kế hoạch số 1553/KH-SVHTTDL ngày 

15/12/2022 Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2023 của Sở VHTTDL;  

4. Kế hoạch số 1554/KH-SVHTTDL ngày 

15/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 

năm 2023; 

5. Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 

31/5/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã;  

2.2. Thực thi phương án đơn giản hóa 

các trường hợp rút ngắn thời gian giải 

quyết TTHC 

 2. Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 

14/9/2023 Quyết định thông qua phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh Nam Định; 

https://dichvucong.namdinh.gov.vn/system/pages/quan-tri-don-vi-dvc/danh-muc-thu-tuc.aspx
https://dichvucong.namdinh.gov.vn/system/pages/quan-tri-don-vi-dvc/danh-muc-thu-tuc.aspx
https://dichvucong.namdinh.gov.vn/system/pages/quan-tri-don-vi-dvc/danh-muc-thu-tuc.aspx
https://sovhttdl.namdinh.gov.vn/tthc
https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
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2.3. Tăng cường kiểm tra việc xây 

dựng, chuẩn hóa và triển khai thực hiện 

quy trình nội bộ điện tử đối với 100% 

TTHC được công bố trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh 

Thường xuyên 

1. Báo cáo 1606/BC-SVHTTDL ngày 

06/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế 

hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam 

Định năm 2023. 

3 

Kiểm soát chặt 

chẽ việc giải 

quyết TTHC 

3.1. Kịp thời xử lý các vướng mắc dẫn 

đến việc giải quyết TTHC bị chậm, 

muộn; việc trả lại, bổ sung hồ sơ TTHC 

đối với người dân, tổ chức 

Thường xuyên 

1. Kế hoạch số 1553/KH-SVHTTDL ngày 

15/12/2022 Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 

2023 của Sở VHTTDL;  

2. Báo cáo Kiểm soát TTHC Quí I, Quí II,  

Quí III,  

3. Báo cáo CCHC năm 2023 

3.2. Đẩy mạnh thực hiện giải quyết các 

TTHC liên thông cùng cấp và giữa các 

cấp chính quyền 

3.3. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử. 

4 

Đẩy mạnh thực 

hiện thủ tục hành 

chính trên môi 

trường điện tử 

4.1. Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến, phát huy hiệu 

quả hoạt động của Cổng dịch vụ công 

của tỉnh 

Thường xuyên 

100/% hồ sơ có phát sinh TTHC tại Sở 

VHTTDL đều nộp trực tuyến; thu phí trực 

tuyến, không có hồ sơ trực tiếp đã phát huy 

hiệu quả hoạt động của Cổng DVC  

- Báo cáo CCHC năm 2023. 

4.2. Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện 

tử hoá mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 

31/5/2023 về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 

100% TTHC đều được cập nhật, trình công 

bố, bãi bỏ khi có Quyết định ban hành mới, 

sửa đổi, bãi bỏ khi UBND công bố và áp dụng 

thời gian thực hiện.  

- Báo cáo CCHC năm 2023 
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4.3. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

100% kết quả TTHC của Sở VHTTDL được 

số hóa và cập nhật trên DVC đảm bảo đúng 

quy định. 

- Báo cáo CCHC năm 2023 

4.4. Triển khai xác thực điện tử, tài 

khoản định danh điện tử các giao dịch 

TTHC trực tuyến 
 

1. Tuyên truyền triển khai thực hiện cấp tài 

khoản định danh điện tử VNned cho công dân 

trên Cổng TTĐT Sở; các baì viết trên Báo 

Nam Định, Báo Pháp luật về việc nâng cáo tỷ 

lệ tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến của Sở VHTTDL trong nám 2023; phối 

hợp các đơn vị có liên quan tham mưu trình 

UBND tỉnh văn bản về tuyên truyền VNed 

trên bảng tấm lớn tại các địa bàn huyện, 

Thành phố, cụ thể: 

 - Công văn số 1422/TTr-SVHTTDL ngày 

09/10/2023 về việc  lắp đặt bảng tuyên truyền 

sử dụng và tải aspp VneID trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

- Báo cáo số 1306/BC-SVHTTDL ngày 

21/9/2023 về việc lắp đặt bảng tuyên truyền 

sử dụng và tải app VNeID trên địa bàn tỉnh 

NĐ. 

- Văn bản đồng ý của UBND tỉnh văn bản số 

697/UBND-VP7 ngày 10/11/2023 về việc lắp 

đặt bảng Pano tuyên truyền sử dụng và tải app 

VNeID tại tỉnh Nam Định. 

2. Báo cáo số 1695/BC-SVHTTDL ngày 

17/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác tuyên 

truyền về cải cách hành chính năm 2023 của 

Sở VHTTDL. 

3. Kế hoạch 39/KH-SVHTTDL ngày 

10/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền triển khai 

các giải pháp về thực hiện Đề án 06/CP của 

Sở VHTTDL giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030;  
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4. Báo cáo số 1804/BC-SVHTTDL ngày 

05/12/2023 Báo cáo kết quả sơ kết 2 năm kết 

quả thực hiện Đề án 06/CP của Sở VHTTDL. 

III Cải cách tổ chức bộ máy 

1 
Đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy 

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức 

bên trong các cơ quan hành chính; sắp 

xếp các đơn vị sự nghiệp công lập  

 

Từ năm 2022 Sở VHTTDL Đã kiện toàn xong 

các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở theo đúng quy định, đi vào ổn định, 

hiệu quả. 

2 

Hoàn thiện tổ 

chức bộ máy 

chính quyền địa 

phương 

2.1. Xây dựng kế hoạch, đề án, chương 

trình sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo 

quy định của pháp luật 

 

Tờ trình số 308/TTr-SVHTTDL về việc ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Nam Định; Tờ trình số 

470/SVHTTDL-TCPC ngày 14/4/2023 về 

việc phê duyệt vị trí việc làm của đơn vị sự 

nghiệp công lập; 622/SVHTTDL-TCPC ngày 

15/5/2023 về việc xây dựng Đề án Vị trí việc 

làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc 

Sở; Văn bản 739/ĐA-SVHTTDL ngày 

2/6/2023 Đề án Vị trí việc làm trong các cơ 

quan,tổ chức hành chính thuộc Sở VHTTDL; 

Tờ trình số 740/TTr-SVHTTDL về việc phê 

duyệt đề án điều chỉnh Vị trí việc làm trong 

các cơ quan hành chính thuộc Sở VHTTDL; 

Tờ trình số 1381/SVHTTDL-TCPC ngày 

04/10/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh vị trí 

việc làm của Bảo tàng tỉnh Nam Định thuộc 

Sở VHTTDL. 

 Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 

30/3/2023 Quyết định về việc ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định, trực 

thuộc Sở VHTTDL; Quyết định số 924/QĐ-

2.2. Triển khai kế hoạch sắp xếp các 

đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố 

đảm bảo theo đúng quy định 
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UBND ngày 10/5/2023 về việc phê duyệt vị 

trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp của Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể dục thể thao, trực thuộc Sở 

VHTTDL;  

Quyết định số 141/QĐ-SVHTTDL ngày 

02/6/2023 về việc ban hành quy định chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định; Quyết 

định số 142/QĐ-SVHTTDL ngày 02/6/2023 

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế 

công chức, quản lý hành chính nhà nước đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023.  

3 

Đẩy mạnh phân 

cấp, ủy quyền 

trong quản lý 

nhà nước 

Tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới các văn bản quy phạm pháp luật để 

thể chế hóa nội dung phân cấp theo Đề 

án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối 

với UBND cấp huyện và cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

 

1. Quyết định 257/QĐ-SVHTTDL-ngày 

29/8/2023 Quyết định kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của Pháp luật vè bảo vệ và phát 

huy giá trị lịch sử văn hóa tại huyện Giao 

Thủy, Nam Định;  

2. Báo cáo số 22/BC-ĐKT ngày 02/10/2023 

Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của Pháp luật vè bảo vệ và phát huy 

giá trị lịch sử văn hóa tại huyện Giao Thủy, 

Nam Định;  

3. Báo cáo số 1262/BC-SVHTTDL ngày 

14/9/2023 Báo cáo kết quả thực hiện phân 

cấp, phân quyền trong QLNN. 

4. Tờ trình số 1025/TTr-SVHTTDL ngày 

03/8/2023 Về việc đề nghị ban hành quyết 

định ủy quyền thực hiện các nội dung quản lý 

nhà nước và thực hiện TTHC về lĩnh vực 

nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định được 

quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 của Chính phủ; 

5. Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 
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02/10/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền 

thực hiện các nội dung quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

IV Cải cách công vụ 

1 Vị trí việc làm 

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập đảm bảo các quy định về tiêu 

chuẩn khung năng lực vị trí việc làm, 

tiêu chuẩn chức danh quản lý 

Năm 2023 

1. Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 

06/12/2023 về việc phê duyệt Danh mục Vị 

trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung 

năng lực từng vị trí việc làm của Bảo tàng 

tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở VHTTDL; 

2. Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 

10/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt 

Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công 

việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm 

của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 

Nam Định, trực thuộc Sở VHTTDL. 

3. Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 

27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt 

Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công 

việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm 

của Trung tâm Văn hóa, điện ảnh và triển lãm 

tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở VHTTDL. 

4. Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 

27/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt 

Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công 

việc và khung năng lực từng vị trí việc làm 

của Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh 

Nam Định, trực thuộc Sở VHTTDL. 

5. Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 

26/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt 

Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công 

việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm 
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của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh, trực thuộc Sở VHTTDL. 

6. Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 

18/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc 

và khung năng lực từng vị trí việc làm của 

Thư viện tỉnh, trực thuộc Sở VHTTDL. 

7. Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 

28/7/2023 Quyết định về việc phê duyệt Danh 

mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và 

Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở 

VHTTDL. 

2 

Phối hợp trong 

thực hiện nhiệm 

vụ hành chính 

giữa các cơ quan 

các cấp 

Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối 

hợp trong thực hiện nhiệm vụ hành 

chính giữa các cơ quan các cấp 

Năm 2023 

Quyết định số 279/QĐ-SVHTTDL ngày 

29/9/2023 của Sở VHTTDL về việc ban hành 

Quy chế làm việc của Sở VHTTDL tỉnh Nam 

Định. 

3 

Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, 

công chức, viên 

chức 

3.1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam 

Định 

Năm 2023 

1. Báo cáo số 1674/BC-SVHTTDL ngày 

29/12/2022 Báo cáo kết quả đào tạo bồi 

dưỡng công chức, viên chức năm 2022 và kế 

hoạch năm 2023. 

2. Công văn số 1425/SVHTTDL-TCPC ngày 

10/10/2023 về việc báo cáo công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và đăng ký nhu 

cầu năm 2024; 

3. Báo cáo số1531 /BC-SVHTTDL ngày 

24/10/2023 Về việc báo cáo công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và đăng ký nhu 

cầu năm 2024. 

3.2. Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng 

cường năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện CCHC giai đoạn 2022-

2030" 

Quý I Năm 2023 

1. Công văn số 508/SVHTTDL-VP ngày 

21/4/2023 về việc tham gia góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai 

đoạn 2022-2030”. 



14 

 
2. Kế hoạch số 565/KH-SVHTTDL ngày 

02/5/2023 Tăng cường năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai 

đoạn 2023-2030 của Sở VHTTDL. 

3.3. Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, 

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho 

CB, CC, VC  

Năm 2023 

Năm 2023 Sở VHTTDL đã mở 4 lớp về 

chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình. 

1. Kế hoạch số 61/KH-SVHTTDL ngày 

17/01/2023 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 

về việc Phố biến, giáo dục và theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở 

VHTTDL tỉnh Nam Định; 

2. Kế hoạch số 892/KH-SVHTTDL ngày 

04/7/2023 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 

về việc Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật;  

3. Công văn số 1599/SVHTTDL-TCPC ngày 

06/11/2023 về việc triển khai Hội nghị Tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du 

lịch năm 2023; 

4. Kế hoạch 446/KH-SVHTTDL ngày 

11/4/2023 về xuất bản Tài liệu tuyên truyền 

các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh 

dịch vụ văn hóa (Tập II); 

5. Báo cáo số 1609/BC-SVHTTDL ngày 

07/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023: 

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn 

về công tác quản lý nhà nước, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc Sở, thuộc Phòng Văn hóa 

Thông tin các huyện, thành phố, cán bộ văn 
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hóa xã trên địa bàn tỉnh: 

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về 

lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa năm 

2023 cho công chức, viên chức phụ trách lĩnh 

vực văn hóa của các huyện, thành phố và đại 

diện các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.  

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin 

huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị tập huấn 

phổ biến, bồi dưỡng kiến thức gìn giữ, bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

văn hóa - di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ 

Mẫu tam phủ của người Việt” với gần 200 đại 

biểu tham dự gồm cán bộ văn hóa xã, thủ 

nhang trông coi các di tích xếp hạng trên địa 

bàn huyện Xuân Trường.  

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định 

về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 

của cộng đồng dân cư cho hơn 300 đại biểu là 

đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của 

tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn 

hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam 

Định; các đồng chí lãnh đạo UBND và công 

chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh. 

 + Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch với 300 học viên 

là công chức, viên chức của Sở, Phòng Văn 

hóa Thông tin, công chức văn hóa cấp xã toàn 

tỉnh.  

+ Tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho 

hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn 

viên du lịch quốc tế năm 2023 với gần 30 học 
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viên là các hướng dẫn viên du lịch nội địa và 

hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

6. Giấy mời số 1527/GM-SVHTTDL ngày 

24/10/2023 GM Giảng viên tham gia giảng 

dậy tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật và quán triệt các văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực 

VHTTDL năm 2023. 

3.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện công tác CCHC 

Năm 2023 

1. Giấy mời 1234/GM-SVHTTDL ngày 

11/9/2023 Dự Hội nghị tập huấn công tác cải 

cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai 

các giải pháp thực hiện Đề án 06/CP năm 

2023. 

2. Kế hoạch 1111/KH-SVHTTDL ngày 

21/8/2023 Kế hoạch  tổ chức Hội nghị tập 

huấn Công tác Cải cách hành chính, chuyển 

đổi số năm 2023. 

3. Công văn số 1006/SVHTTDL-VP ngày 

31/7/2023 về việc  đăng ký cán bộ tham gia 

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển 

đổi số năm 2023. 

3.5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về 

chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực 
Năm 2023 

4 Công tác kiểm tra 

4.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra công tác CCHC, tổ chức bộ máy, 

quản lý và sử dụng CC, VC tại các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện 

và cấp xã 

Năm 2023 

1. Kế hoạch số 1568/KH-SVHTTDL ngày 

15/12/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác 

CCHC năm 2023 của Sở (6 phòng QLNN, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo trên 

40% - Quí III/2023);  

2. Quyết định số 273/QĐ-SVHTTDL ngày 

05/09/2023 Quyết định thành lập đoàn Kiểm 

tra công tác CCHC năm 2023;  

3. Thông báo số 1335/TB-SVHTTDL ngày 

26/9/2023 thông báo về việc kiểm tra công 

tác CCHC năm 2023;  

4. Biên bản kiểm tra;  

4.2. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC 

tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện và cấp xã 

Năm 2023 
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4.3. Tổ chức kiểm tra công vụ về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm 

Năm 2023 

5. Báo cáo khắc phục sau kiểm tra;  

6. Thông báo Kết luận số 1428/TB-

SVHTTDL ngày 10/10/2023 thông báo Kết 

quả công tác kiểm tra CCHC năm 2023; 

V Cải cách tài chính công 
    

1 

Hoàn thiện cơ 

chế tài chính tại 

các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

1.1. Tiếp tục đôn đốc các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể khẩn trương báo cáo 

kết quả rà soát sự phù hợp của danh 

mục sự nghiệp công sử dụng NSNN 

thuộc lĩnh vực quản lý đã được cấp 

thẩm quyền ban hành so với PL I ban 

hành kèm theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung hoặc ban hành danh cho phù hợp 

với khả năng ngân sách của địa phương 

Năm 2023 

 Báo cáo số 53/BC-SVHTTDL ngày 

13/01/2023 về việc Báo cáo tình hình và kết 

quả thực hiện cơ chế tự chủ theo 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ và các nghị định liên quan của các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022. 
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1.2. Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

các định mức kinh tế - kỹ thuật, định 

mức chi phí làm cơ sở cho việc ban 

hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật 

Năm 2023 

Căn cứ theo kế hoạch số 73/UBND-VP6 ngày 

27/2/2023 về việc khẩn trương rà soát danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước. Năm 2023 Sở VHTTDL xây 

dựng dự thảo văn bản về việc thẩm định Danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục thể thao và du lịch tỉnh Nam Định gửi các 

Sở ngành xin ý kiến và gửi Sở Tài chính trước 

khi trình tỉnh phê duyệt (Công văn số 

405/SVHTTDL-KHTCTH ngày 31/3/2023 về 

việc góp ý bổ sung danh mục sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.) 

2 

Về nâng mức độ 

tự chủ tài chính 

của các đơn vị sự 

nghiệp công lập, 

giảm kinh phí 

NSNN cấp cho 

các đơn vị 

Rà soát, sắp xếp, tổ chức để nâng mức 

độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập, giảm kinh phí NSNN 

cấp cho các đơn vị theo Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 16/7/2018 và Kế 

hoạch số 111/KH-UBND ngày 

15/12/2020 của UBND tỉnh. 

  

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 

18/11/2022 về việc giao quyền tự chủ tài 

chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

2022-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở VHTTDL (4 đơn vị đảm bảo từ 

10 đến dưới 30%) 

3 

Thanh tra về tài 

chính - ngân sách 

hàng năm 

3.1. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra về tài chính, ngân sách 
Năm 2023 

1.Quyết định số 38/QĐ-SVHTTDL ngày 

02/3/2023 Về việc kiểm tra công tác quản lý, 

sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc 

Sở VHTTDL; 

2. Kế hoạch 238/KH-SVHTTDL ngày 

03/3/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL. 
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3.2. Thực hiện các cuộc thanh tra về tài 

chính - ngân sách hàng năm trong đó 

lồng ghép nội dung công tác phòng 

chống tham nhũng và công khai, minh 

bạch; việc thực hiện tiêu chuẩn, định 

mức, chế độ; việc quản lý và sử dụng 

ngân sách nhà nước và tài sản công 

Năm 2023 

1. Quyết định số 439/QĐ-SVHTTDL ngày 

06/12/2022 Phê duyệt công tác thanh tra, 

kiểm tra năm 2023.  

2. Báo cáo số 1822/BC-SVHTTDL ngày 

07/12/2023 Báo cáo công tác phòng chống 

tham nhũng năm 2023. 

VI Xây dựng Chính quyền điện tử 

1 

Triển khai Nghị 

quyết của BCH 

Đảng bộ tỉnh về 

chuyển đổi số 

tỉnh Nam Định 

đến năm 2025 

1.1. Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số 

năm 2023 
Năm 2023 

Kế hoạch số 1411/KH-SVHTTDL ngày 

23/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện 

chương trình chuyển đổi số năm 2023;  

1.2. Triển khai hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại địa phương 
Năm 2023 

1. Quyết định số 164/QĐ-BCĐCĐS ngày 

07/6/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. 

2. Báo cáo số 1695/BC-SVHTTDL ngày 

17/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác tuyên 

truyền về cải cách hành chính năm 2023 của 

Sở VHTTDL, 

1.3. Xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng 

chung của tỉnh, kho dữ liệu điện tử cá 

nhân và hệ thống thu thập, xử lý, chuẩn 

hóa dữ liệu của tỉnh 

Năm 2023 

- Báo cáo 1606/BC-SVHTTDL ngày 

06/11/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế 

hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam 

Định năm 2023. 

- Báo cáo CCHC năm 2023 
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2 

Tăng cường ứng 

dụng công nghệ 

thông tin vào 

hoạt động của 

các cơ quan hành 

chính nhà nước ở 

tỉnh 

2.3 Xây dựng và áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 

2015 trên phạm vi toàn tỉnh theo mô 

hình ISO điện tử 

Hàng năm 

1. Kế hoạch số 1572/KH-SVHTTDL ngày 

16/12/2022 Kế hoạch áp dụng duy trì, cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023; 

2. Thông báo số 23/TB-SVHTTDL ngày 

06/01/2023 về việc rà soát, viết, sửa đổi, bổ 

sung các Quy trình hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 

9001:2015 của Sở VHTTDL; 

3. Báo cáo số 1659/BC-SVHTTDL ngày 

10/11/2023 báo cáo Kết quả việc xây dựng, 

áp dụng,duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. 

- Báo cáo CCHC năm 2023 

3 

Ứng dụng CNTT 

phục vụ cá nhân 

và tổ chức  

3.1. Hoàn thành việc rà soát và cung 

cấp 100% TTHC đủ điều kiện trên 

cổng DVC quốc gia và DVC của tỉnh 

theo hướng dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình theo Nghị định 43/2022/NĐ-

CP 

Năm 2023 

- Năm 2023 Sở VHTTDL đã hoàn thành việc 

rà soát cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện 

trên cổng DVC quốc gia và DVC của tỉnh 

theo hướng dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

theo Nghị định 43/2022/NĐ-CP tại Văn bản 

số 1735/SVHTTDL-VP ngày 22/11/2023 về 

việc rà soát danh mục Thủ tục hành chính, 

Dịch vụ công trực tuyến của Sở VHTTDL. 

- Báo cáo CCHC năm 2023 
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